
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 TNHN- N.Hiếu TNHN - Thư TNHN- Tiến TNHN- Huế TNHN- Phụng TNHN - Đ.Trang TNHN - Hà

2 TNHN - N.Hiếu Văn - Cảnh TNHN- Thư MT - Thọ TNHN- Tiến KHTN - Tâm TNHN- Huế Toán - Sinh TNHN - Phụng AVNN - AVNN SHL - Đ.Trang NNgữ - Minh TNHN- Hà GDĐP - Hằng

3 LSĐL - T.Liên GDCD - N.Thúy KHTN - N.Hiếu Toán - Thư Văn - Thùy KHTN - Tâm KHTN - Tâm LSĐL - Hằng KHTN - Phụng STEM - STEM LSĐL - Hằng IC3 - IC38 LSĐL - Ngọc Toán - Đoàn

4 Toán - Nghi NNgữ - Thanh KHTN - N.Hiếu Toán - Thư KHTN - Tâm NNgữ - D.Trang STEM - STEM KHTN - Tâm CNghệ - Cường Toán - Dung GDĐP - Hằng Toán - Sinh Văn - Hà IC3 - IC38

5 IC3 - IC38 AVNN - AVNN NNgữ - D.Trang NNgữ - Thanh NNgữ - Minh Toán - Sinh KHTN - Tâm

1 NNgữ - Thanh KHTN - N.Hiếu Văn - Thùy Văn - Huế IC3 - IC38 MT - Thọ NNgữ - Khanh

2 NNgữ - Thanh GDTC - Tùng IC3 - IC38 KHTN - N.Hiếu Văn - Thùy CNghệ - Cường Văn - Huế NNgữ - Thanh KHTN - Phụng Văn - Thùy NNgữ - Minh KHTN - Hiền KHTN - Tâm CNghệ - Đ.Trang

3 KHTN - N.Hiếu GDTC - Tùng Văn - Thùy CNghệ - Cường STEM - STEM NNgữ - D.Trang IC3 - IC38 CNghệ - Đ.Trang GDTC - Quí Văn - Thùy Văn - Thy NNgữ - Minh KHTN - Tâm KHTN - Tâm

4 KHTN - N.Hiếu Văn - Cảnh GDCD - Thảo Văn - Thùy IC3 - IC38 GDTC - Tùng NNgữ - Thanh KHTN - Tâm GDTC - Quí NNgữ - Minh Văn - Thy GDTC - Quí AVTC - Khanh NNgữ - Khanh

5 Văn - Cảnh Văn - Thùy GDTC - Tùng KHTN - Tâm CNghệ - Cường GDTC - Quí AVTC - Khanh

1 Nhạc - Hưng Tin - TRí GDĐP - T.Liên GDTC - Quí Toán - Dung AVNN - AVNN AVTC - Khanh

2 STEM - STEM LSĐL - T.Liên Nhạc - Hưng LSĐL - M.Hiếu LSĐL - T.Liên Toán - Thư GDTC - Quí Toán - Sinh Toán - Dung LSĐL - Ngọc Toán - Sinh CNghệ - Đ.Trang AVTC - Khanh AVTC - Khanh

3 Toán - Nghi CNghệ - Cường Toán - Thư GDĐP - T.Liên MT - Tiến Toán - Thư Toán - Sinh Toán - Sinh GDĐP - T.Liên MT - Thọ GDCD - Thảo LSĐL - Hằng Toán - Đoàn LSĐL - Ngọc

4 GDĐP - T.Liên MT - Thọ NNgữ - P.Hoàng NNgữ - P.Hoàng Toán - Thư LSĐL - T.Liên GDCD - Thảo CNghệ - Đ.Trang LSĐL - Ngọc Nhạc - Hưng STEM - STEM Toán - Sinh Toán - Đoàn GDTC - Quí

5 GDTC - Quí

1 Toán - Nghi LSĐL - M.Hiếu Toán - Thư LSĐL - Hằng NNgữ - Minh KHTN - Hiền MT - Thọ

2 Toán - Nghi LSĐL - T.Liên KHTN - N.Hiếu NNgữ - P.Hoàng NNgữ - D.Trang AVNN - AVNN NNgữ - Thanh Nhạc - Hưng LSĐL - Ngọc Văn - Thùy KHTN - Hiền NNgữ - Minh NNgữ - Khanh LSĐL - Ngọc

3 TNHN- N.Hiếu KNS - KNS TNHN- Thư NNgữ - P.Hoàng TNHN- Tiến Tin - TRí TNHN- Huế MT - Tiến TNHN- Phụng Văn - Thùy TNHN- Đ.Trang Nhạc - Hưng TNHN- Hà AVNN - AVNN

4 NNgữ - Thanh AVNN - AVNN KNS - Thư Văn - Thùy KNS - Tiến Nhạc - Hưng KNS - Huế Văn - Huế KNS - Phụng NNgữ - Minh KNS - Đ.Trang KHTN - Hiền KNS - Hà Văn - Hà

5 Nhạc - Hưng

1 Toán - Nghi Toán - Thư KHTN - Tâm Toán - Sinh Tin - H.Hoàng LSĐL - Hằng Văn - Hà

2 KHTN - N.Hiếu CNghệ - Cường Toán - Thư STEM - STEM KHTN - Tâm Văn - Thùy LSĐL - Hằng Văn - Huế Văn - Thùy GDCD - Thảo Tin - H.Hoàng Toán - Sinh CNghệ - Đ.Trang Toán - Đoàn

3 Văn - Cảnh Tin - TRí GDTC - Tùng LSĐL - M.Hiếu Toán - Thư Văn - Thùy GDĐP - T.Liên Văn - Huế KHTN - Phụng Toán - Dung Văn - Thy KHTN - Hiền KHTN - Tâm GDCD - Thảo

4 Văn - Cảnh KHTN - N.Hiếu GDTC - Tùng CNghệ - Cường LSĐL - T.Liên GDCD - Thảo KHTN - Tâm AVNN - AVNN KHTN - Phụng Toán - Dung CNghệ - Đ.Trang Văn - Thy Tin - H.Hoàng STEM - STEM

5 KHTN - N.Hiếu Văn - Thùy CNghệ - Cường Tin - TRí KHTN - Phụng Văn - Thy Văn - Hà
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